
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI VÀ MẠNG LƯỚI CẤP CỨU 

 TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Kèm theo Công văn số:         /SYT-NVY ngày       /7/2024 của Sở Y tế) 

 

TT Đơn vị Họ tên CB lãnh 

đạo/đầu mối 

Chức vụ/ 

nhiệm vụ 

Số điện thoại  

I. Thị xã Kỳ Anh 

1.  
UBND thị xã Kỳ Anh Trần Thị Vân Anh 

Phó chánh VP 

HĐND-UBND 
0916685969 

2.  BVĐK thị xã Kỳ Anh Đặng Diên Phó Giám đốc 0912239170 

3.  TTYT thị xã Kỳ Anh Võ Văn Phong Giám đốc 0913247215 

4.  
BVĐK thị xã Kỳ Anh Nguyễn Minh Hiếu 

PT phòng 

KHTH 
0972774910 

5.  TYT P.Hưng Trí Nguyễn Tiến Tuẩn Trưởng trạm 0986676955 

6.  TYT xã Kỳ Hoa Võ Xuân Đức Trưởng trạm 0948330395 

7.  TYT P.Kỳ Trinh Nguyễn Tiến Sơn Trưởng trạm 0989656827 

8.  TYT P.Kỳ Thịnh Lê Văn Luyện Trưởng trạm 0986729419 

9.  TYT xã Kỳ Lợi Trịnh Hoàng Anh Trưởng trạm 0914420458 

10.  TYT xã Kỳ Hà Trần Ngọc Hoàng Trưởng trạm 0978455650 

11.  TYT xã Kỳ Ninh Nguyễn Tiến Phúc Trưởng trạm 0912813319 

12.  TYT P.Kỳ Long Nguyễn Văn Hoành Trưởng trạm 0912984349 

13.  TYT P.Kỳ Liên Nguyễn Xuân Thủy Trưởng trạm 0911455599 

14.  TYT P.Kỳ Phương Lê Văn Cường Trưởng trạm 0979364199 

15.  TYT xã Kỳ Nam Nguyễn Văn Thìn Trưởng trạm 0979379054 

II Huyện Kỳ Anh 

16.  TTYT Kỳ Anh Nguyễn Đức Khoa P.Giám đốc 0919986682 

17.  TTYT Kỳ Anh Lê Văn Huy  TK  Ngoại 0975927778 

18.  TTYT Kỳ Anh Hồ Giang Nam P.Giám đốc 0964777289 

19.  TTYT Kỳ Anh Trần Xuân Nguyễn TK YTCC 0973962406 

20.  TYT Kỳ Tây Nguyễn Thị Bình Trưởng trạm 0944033526 

21.  TYT Kỳ Trung Nguyễn Thị Thanh Thủy Trưởng trạm 0969384997 

22.  TYT Kỳ Phong Phạm Văn Nga Trưởng trạm 0963567379 

23.  TYT Kỳ Bắc Dương Doãn Tiến Trưởng trạm 0989958538 



24.  TYT Kỳ Tiến Đặng Đình Thuận Trưởng trạm 0988722217 

25.  TYT Kỳ Xuân Lê Văn Phú Trưởng trạm 0985526465 

26.  TYT Kỳ Giang Nguyễn Đình Tứ Trưởng trạm 0986724986 

27.  TYT Kỳ Khang Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng trạm 0987099115 

28.  TYT Kỳ Phú Nguyễn Văn Vịnh Trưởng trạm 0984734736 

29.  TYT Kỳ Đồng Nguyễn Văn Tâm Trưởng trạm 0982345739 

30.  TYT Kỳ Thọ Cao Thị Hồng Trưởng trạm 0976714123 

31.  TYT Kỳ Thư Nguyễn Văn Lâm Trưởng trạm 0983472573 

32.  TYT Kỳ Văn Hà Văn Quán Trưởng trạm 0364242164 

33.  TYT Kỳ Tân Trương Công Huệ Trưởng trạm 0965923656 

34.  TYT Kỳ Châu Nguyễn Thanh Tâm Trưởng trạm 0986027277 

35.  TYT Kỳ Hải Vũ Thị Thảo Trưởng trạm 0976135119 

36.  TYT Lâm Hợp Phạm Quang Hiệp Trưởng trạm 0975292375 

37.  TYT Kỳ Sơn Nguyễn Thế Hùng Trưởng trạm 0356964477 

38.  TYT Kỳ Thượng Nguyễn Anh Hùng Trưởng trạm 0978756878 

39.  TYT Kỳ Lạc Nguyễn Thị Thu Hường Trưởng trạm 0979175801 

III Huyện Cẩm Xuyên 

40.  TTYT Cẩm Xuyên Võ Tá Trung P. Giám đốc 0989543848 

41.  TTYT Cẩm Xuyên Lê Việt  Cường  Bác sỹ 0989349087 

42.  TYT  Cẩm Lĩnh Thái Văn Mạn Trưởng trạm 0989189512 

43.  TYT Yên Hòa Phan Công Cừ Trưởng trạm 0969621788 

44.  TYT  Cẩm Bình Nguyễn Văn Định Trưởng trạm 0869530796 

45.  TYT Cẩm Dương Nguyễn Cẩm Thạch Trưởng trạm 0869530818 

46.  TYT  Cẩm Minh Dương Thị Kim Soa Trưởng trạm 0972987759 

47.  TYT Cẩm Lạc Đặng  Văn Quang Trưởng trạm 0904119977 

48.  TYT TT Cẩm Xuyên Lê Thị Xuân Hương Trưởng trạm 0389898283 

49.  TYT Cẩm Lộc Nguyễn Đình Tuấn Trưởng trạm 0975788486 

50.  TYT  Cẩm Nhượng Nguyễn Xuân Từ Trưởng trạm 0916977556 

51.  TYT TT Thiên Cầm Nguyễn Văn Vinh Trưởng trạm 0983862338 

52.  TYT  Cẩm Lĩnh Hoàng Văn Chung Trưởng trạm 0983372982 

53.  TYT Cẩm Hưng Phan Thị Hiền Trưởng trạm 0976999419 



54.  TYT  Cẩm Sơn Lê Văn Tịnh Trưởng trạm 0869530819 

55.  TYT Cẩm Hà Nguyễn Văn Tâm Trưởng trạm 0869530819 

56.  TYT  Cẩm Mỹ Đoàn Xuân Phong Trưởng trạm 0988901677 

57.  TYT Cẩm Vịnh Đào Tiến Thắng Trưởng trạm 0982399857 

58.  TYT  Cẩm Thành Trương Thị Diệu Thúy Trưởng trạm 0983997572 

59.  TYT Cẩm Duệ Võ Hữu Vị Trưởng trạm 0869530813 

60.  TYT  Cẩm Quan Nguyễn Thị Bích Trưởng trạm 0983932346 

61.  TYT Cẩm Thạch Trần Hữu Lộc Trưởng trạm 0978413737 

62.  TYT Cẩm Quang Dương Công Lương Trưởng trạm 0973662768 

63.  TYT Cẩm Trung Nguyễn Trọng Quỳnh Trưởng trạm 0975416405 

64.  TYT Cẩm Thịnh Nguyễn Đình Kiêm Trưởng trạm 0982744998 

IV Huyện Lộc Hà 

65.  TTYT huyện Lộc Hà Võ Ánh Quốc Phó Giám đốc 0949305496 

66.  TTYT huyện Lộc Hà Nguyễn Thế Phương TP. KHNV 0982673505 

67.  TYT Mai Phụ Nguyễn Đức Ánh Trưởng trạm 0988431117 

68.  TYT Hồng Lộc Hồ Thị Diệu Thúy P.Trưởng trạm 0941769478 

69.  TYT Hộ Độ Trần Hải Đường P.Trưởng trạm 0984625052 

70.  TYT Thịnh Lộc Nguyễn Đình Tưởng P.Trưởng trạm 0388446601 

71.  TYT Thạch Châu Võ Ngọc Anh P.Trưởng trạm 0906254425 

72.  TYT Phù Lưu Phan Duy Đức Trưởng trạm 0978444147 

73.  TYT Bình An Lê Thị Hằng P.Trưởng trạm 0986173059 

74.  TYT Thạch Mỹ Phan Quốc Thu Trưởng trạm 0919124560 

75.  TYT Ích Hậu Phạm Thị Huyền P.Trưởng trạm 0949785932 

76.  TYT Thị trấn Nguyễn Xuân Hương Trưởng trạm 0989177718 

77.  TYT Thạch Kim Nguyễn Ngọc Lợi Trưởng trạm 0975662079 

78.  TYT Tân Lộc Nguyễn Thị Lan P.Trưởng trạm 0396555477 

V Huyện Thạch Hà 

79.  TTYT Thạch Hà Nguyễn Thế Phiệt Giám đốc 0983517018 

80.  TTYT Thạch Hà Phan Công Tý Cán bộ đầu mối 0918502007 

81.  TYT xã Thạch Kênh Trần Văn Chinh Trưởng trạm 0386601347 

82.  TYT xã Thạch Liên Nguyễn Xuân Ngọc Trưởng trạm 0915625799 



83.  TYT xã Việt Tiến Nguyễn Đình Tấn  Trưởng trạm 0947171279 

84.  TYT xã Thạch Long Nguyễn Thị Hương P. Trưởng trạm 0945078810 

85.  TYT xã Thạch Sơn Hoàng Thị Lan Hương Trưởng trạm 0869530985 

86.  TYT xã Thạch Ngọc Nguyễn Đình Hoan  Trưởng trạm 0913505799 

87.  TYT TT Thạch Hà Lê Đình Tiến Trưởng trạm 0988481034 

88.  TYT Lưu Vĩnh Sơn Võ Huy Lý Trưởng trạm 0869530980 

89.  TYT xã Ngọc Sơn Dương Đình Thẩm Trưởng trạm 0974162161 

90.  TYT xã Thạch Đài Phan Xuân Tạo Trưởng trạm 0944851406 

91.  TYT xã Thạch Xuân Nguyễn Văn Tư Trưởng trạm 0911272588 

92.  TYT Tân Lâm Hương: Nguyễn Hữu Kiên Trưởng trạm 0944045588 

93.  TYT xã Nam Điền Nguyễn Viết Phúc Trưởng trạm 0968487699 

94.  TYT xã Tượng Sơn Hoàng Thị Hương P.Trạm trưởng 0948139421 

95.  TYT xã Thạch Thắng Nguyễn Ngọc Lĩnh Trưởng trạm 0915957479 

96.  TYT xã Thạch Văn Phạm Đình Hóa Trưởng trạm 0979372158 

97.  TYT xã Thạch Hội Nguyễn Thị Lộc P.Trạm trưởng 0385480027 

98.  TYT xã Thạch Trị Nguyễn Đình Toản Trưởng trạm 0982387276 

99.  TYT xã Thạch Lạc Trần Xuân Hải Trưởng trạm 0912060531 

100.  TYT xã Thạch Khê: Nguyễn Phi Trường Trưởng trạm 0912509399 

101.  TYT xã Đỉnh Bàn Phạm Công Tùng Trưởng trạm 0982508773 

102.  TYT xã Thạch Hải Nguyễn Duy Trinh Trưởng trạm 0778558034 

VI Thị xã Hồng Lĩnh 

103.  TTYT TX Hồng Lĩnh Nguyễn Thái Lâm Giám đốc 0912119783 

104.  TTYT TX Hồng Lĩnh Nguyễn Hồng Sâm Cán bộ đầu mối 0945572772 

105.  TTYT TX Hồng Lĩnh Nguyễn Thanh Long Điều dưỡng 0988456949 

106.  TTYT TX Hồng Lĩnh Trần Ngọc Dũng Lái xe 0914566767 

107.  TYT P.Nam Hồng Đoàn Minh Châu Trưởng trạm  0983416570 

108.  TYT P.Đức Thuận Phan Tất Tố Trưởng trạm 0987404161 

109.  TYT P.Trung Lương Trần Thị Xoan Trưởng trạm  0941070205 

110.  TYT P.Đậu Liêu Đinh Văn Hạnh Phụ trách trạm 0943106477 

111.  TYT P.Bắc Hồng Hồ Thị Hà Phụ trách trạm 0915220686 

112.  TYT Xã Thuận Lộc Nguyễn Duy Tâm Phụ trách trạm 0942516678 



VII Huyện Nghi Xuân 

113.  TTYT Nghi Xuân Phạm Thị Hồng Lam Phó Giám đốc 0982427152 

114.  TTYT Nghi Xuân Nguyễn Hữu Thắng TK Ngoại 0917263166 

115.  Trạm Y tế Đan Trường Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng trạm 0962681487 

116.  Trạm Y tế Xuân Phổ Trần Trung Kiên Trưởng trạm 0912069678 

117.  Trạm Y tế Xuân Hải Nguyễn Thị Tùng Trưởng trạm 0843676682 

118.  Trạm Y tế Xuân Thành Nguyễn Quang Hải Trưởng trạm 0869969778 

119.  Trạm Y tế Cổ Đạm  Hoàng Văn Thái Trưởng trạm 0949234517 

120.  Trạm Y tế Xuân Liên Nguyễn Thị Hạnh Trưởng trạm 0988072041 

121.  Trạm Y tế Cương Gián Nguyễn Thị Nhung Trưởng trạm 0978115704 

122.  Trạm Y tế Xuân Viên  Nguyễn Tiến Dũng Trưởng trạm 0394625548 

123.  Trạm Y tế Xuân Hồng Nguyễn Văn Mão Trưởng trạm 0983136364 

124.  Trạm Y tế Xuân Lam  Nguyễn Kim Thạch Trưởng trạm 0944409027 

125.   Trạm Y tế Xuân Hội Võ Văn Hạnh Trưởng trạm 0358063536 

126.  Trạm Y tế Xuân Yên Nguyễn Khánh Toàn Trưởng trạm 0902233779 

127.  TYT TT Tiên Điền Trần Quốc Sự Trưởng trạm 0986040943 

128.  Trạm Y tế Xuân Mỹ Phan Thị Kim Hoa                                                                                                                                 Trưởng trạm 0333014305 

129.  Trạm Y tế Xuân Giang  Trần Đức Long Trưởng trạm 0974840985 

130.  Trạm Y tế Xuân Lĩnh  Trịnh Ngọc Hiếu Trưởng trạm 0395688439 

131.  Trạm Y tế TT Xuân An  Hoàng Thị Việt Hà Trưởng trạm 0379204688 

VIII Huyện Vũ Quang    

132.  Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Toại Giám đốc 0913294934 

133.  Trung tâm Y tế Lê Văn Phong TP KHNV 0912605456 

134.  Trạm Y tế Hương Minh Đoàn Bắc Lý Trưởng trạm 0913219546 

135.  Trạm Y tế Quang Thọ Nguyễn Hải Hưng Trưởng trạm 0916481971 

136.  TTYT TT Vũ Quang Nguyễn Hữu Tự Trưởng trạm 0869773309 

137.  Trạm Y tế Thọ Điền Trần Viết Dũng Trưởng trạm 0915704456 

138.  Trạm Y tế xã Đức Lĩnh Hoàng Thị Thương Trưởng trạm 0848178919 

139.  Trạm Y tế Đức Giang Phan Trọng Thuận Trưởng trạm 0913941456 

140.  Trạm Y tế xã Ân Phú Bùi Hữu Quang Trưởng trạm 0916099123 

141.  Trạm Y tế xã Đức Bồng Trần Kim Nhật Trưởng trạm 0982361775 



142.  Trạm Y tế  Đức Hương Nguyễn Hồng Thái Trưởng trạm 0947600594 

143.  Trạm Y tế xã Đức Liên Trần Quốc Hội Trưởng trạm 0919100713 

IX Thành phố Hà Tĩnh 

144.  TTYT Thành phố HT Lê Quân Thành Phó Giám đốc 0919783255 

145.  TTYT Thành phố HT Nguyễn Hà Long TK Ngoại 0912341858 

146.  TYT Tân Giang  Trần Thị Dung Trưởng trạm 0948673201 

147.  TYT Nam Hà Nguyễn Thị Thanh Bình Phụ trách trạm 0914658368 

148.  TYT Bắc Hà Nguyễn Thanh Hoàng Trưởng trạm 0912885677 

149.  TYT Hà Huy Tập Hồ Thị Ái Trạm Trưởng 0916080213 

150.  TYT Thạch Quý Trần Hậu Cư Trưởng trạm 0915051406 

151.  TYT Trần Phú Biện Văn Hòe Trưởng trạm 0914961680 

152.  TYT Văn Yên Hoàng Thị Dung Trưởng trạm 0397412577 

153.  TYT Nguyễn Du Nguyễn Bá Linh Trưởng trạm 0915976689 

154.  TYT Thạch Linh Phạm Thị Hiền Phụ trách trạm 0914364277 

155.  TYT Đại Nài Lê Xuân Tương Trưởng trạm 0859679499 

156.  TYT xã Thạch Trung Nguyễn Duy Thanh Trưởng trạm 0982363292 

157.  TYT xã Thạch Hưng Trần Đình Nam Trưởng trạm 0911415667 

158.  TYT xã Đồng Môn Nguyễn Đình Tráng Trưởng trạm 0942341376 

159.  TYT xã Thạch Bình Nguyễn Thị Vân Tram trưởng 0982640154 

160.  TYT xã Thạch Hạ Trần Thị Thúy Phụ trách trạm 0977608900 

X Huyện Hương Khê 

161.  TTYT Hương Khê Lê Anh Hùng Phó giám đốc 0986575702 

162.  TTYT Hương Khê Phạm Văn Thành TP KH-NV 0915314889 

163.  TYT Hương Trạch Nguyễn Văn Sửu Trưởng trạm 0869530844 

164.  TYT Phúc Trạch Nguyễn Quang Cảnh Trưởng trạm 0869530829 

165.  TYT Hương Đô Nguyễn Hữu Lý Trưởng trạm 0986574890 

166.  TYT Lộc Yên Nguyễn Thị Thuần Trưởng trạm 0982054537 

167.  TYT Hương Trà Đinh Công Hoan Trưởng trạm 0989827345 

168.  TYT Hương Lâm Đoàn Đình Lục Trưởng trạm 0914614440 

169.  TYT Hương Liên Đoàn Văn Tỵ Trưởng trạm 0375849475 

170.  TYT Phú Phong Đinh Hữu Minh Trưởng trạm 0985239971 



171.  TYT Thị Trấn Lê Thái Thanh Huyền Trưởng trạm 0972311456 

172.  TYT Gia Phố Nguyễn Xuân Hòa Trưởng trạm 0869530837 

173.  TYT Hương Thủy Phan Vũ Giang Trưởng trạm 0984640423 

174.  TYT Hương Giang Trần Đình Mại Trưởng trạm 0987622728 

175.  TYT Hương Xuân Trần Thanh Tịnh Trưởng trạm 0989802224 

176.  TYT Hương Vĩnh Phan Trường Sơn Trưởng trạm 0987743767 

177.  TYT Phú Gia Bùi Anh Tuấn Trưởng trạm 0982871636 

178.  TYT Hương Long Phan Văn Hải Trưởng trạm 0984616462 

XI Huyện Hương Sơn 

179.  TTYT huyện Hương Sơn Lê Nhật Thành Giám đốc 0948758789 

180.  TTYT huyện Hương Sơn Kiều Viết Thủy CB đầu mối 0917334405 

181.  TTYT huyện Hương Sơn Từ Đăng Trường CB đầu mối 0941183555 

182.  TTYT Hương Sơn - CS2 Võ Minh Khoa P. Giám đốc 0914935398 

183.  TTYT Hương Sơn - CS2 Nguyễn Công Tâm Trưởng trạm 0915397159 

184.  TYT xã An Hòa Thịnh Phan Văn Đồng Trưởng trạm 0916983126 

185.  TYT xã Kim Hoa Nguyễn Văn Thắng Trưởng trạm 0976738098 

186.  TYT xã Quang Diệm Nguyễn Thị Lý Trưởng trạm 0989888576 

187.  TYT xã Tân Mỹ Hà Trần Hồng Lĩnh Trưởng trạm 0974889022 

188.  TYT xã Sơn Bằng Đậu Thanh Việt Trưởng trạm 0917335506 

189.  TYT xã Sơn Bình Nguyễn Văn Duệ Trưởng trạm 0987602206 

190.  TYT xã Sơn Châu Nguyễn Văn Hưng Trưởng trạm 0946037885 

191.  TYT xã Sơn Giang Nguyễn Đình Anh Trưởng trạm 0988856279 

192.  TYT xã Sơn Hàm Lê Văn Chương Trưởng trạm 0974910558 

193.  TYT xã Sơn Hồng Đặng Chí Dũng Trưởng trạm 0988149234 

194.  TYT xã Sơn Kim 1 Hoàng Ái Quốc Trưởng trạm 0977449278 

195.  TYT xã Sơn Kim 2 Nguyễn Quang Nhàn Trưởng trạm 0379379556 

196.  TYT xã Sơn Lâm Nguyễn Thanh Hòa Trưởng trạm 0987348051 

197.  TYT xã Sơn Lễ Nguyễn Thanh Bình Trưởng trạm 0979283809 

198.  TYT xã Sơn Long Trần Tân Hợi Trưởng trạm 0984908123 

199.  TYT xã Sơn Lĩnh Hồ Xuân Phương Trưởng trạm 0949974844 

200.  TYT xã Sơn Ninh Lê Anh Tuấn Trưởng trạm 0945331939 



201.  TYT xã Sơn Phú Trần Hữu Phước Trưởng trạm 0973908358 

202.  TYT xã Sơn Tây Bùi Thị Thanh Hiếu Trưởng trạm 0917828115 

203.  TYT xã Sơn Tiến Lê Thị Hiền Trưởng trạm 0965643629 

204.  TYT xã Sơn Trà Cù Thị Châu Long Trưởng trạm 0349062391 

205.  TYT xã Sơn Trung Thái Bình Trọng Trưởng trạm 0396674408 

206.  TYT xã Sơn Trường Nguyễn Công Hoan Trưởng trạm 0979613123 

207.  TTYT TT Phố Châu Lương Văn Hội Trưởng trạm 0918483575 

208.  Trạm Y tế TT Tây Sơn Nguyễn Thị Ngư Trưởng trạm 0972368033 

XII Huyện Đức Thọ 

209.  TTYT Đức Thọ Nguyễn Đình Thiện Giám đốc 0949006666 

210.  TTYT Đức Thọ Nguyễn Minh Đức CB đầu mối 0912844995 

211.  Thị trấn Đức Thọ Trần Anh Văn Trưởng trạm 0919109366 

212.  Xã An Dũng Nguyễn Trọng Chương Trưởng trạm 0968143963 

213.  Xã Bùi La Nhân Phạm Thị Hà Trưởng trạm 0943654224 

214.  Xã Hòa Lạc Lê Mạnh Cường Trưởng trạm 0916726799 

215.  Xã Liên Minh Phạm Văn Quế Trưởng trạm 0904702378 

216.  Xã Lâm Trung Thủy Đoàn Văn Thắng Trưởng trạm 0904562444 

217.  Xã Quang Vĩnh Nguyễn Thị Hà Trưởng trạm 0979333776 

218.  Xã Thanh Bình Thịnh Đinh Văn Trường Trưởng trạm 0912125521 

219.  Xã Trường Sơn Thái Quốc Hương Trưởng trạm 0813898666 

220.  Xã Tân Dân Trần Ngọc Vỹ Trưởng trạm 0988613487 

221.  Xã Tân Hương Tống Thanh Phương Trưởng trạm 0986986166 

222.  Xã Tùng Châu Nguyễn Hữu Thọ Trưởng trạm 0818233739 

223.  Xã Tùng Ảnh Nguyễn Ngọc Quý Trưởng trạm 0983464087 

224.  Xã Yên Hồ Trần Văn Phận Trưởng trạm 0943782237 

225.  Đức Lạng Nguyễn Quang Trung Trưởng trạm 0978011158 



226.  Đức Đồng Nguyễn Quốc Hoàn Trưởng trạm 0914561369 

XIII Huyện Can Lộc 

227.  TTYT huyện Can Lộc Nguyễn Viết Tuấn Phó Giám đốc 0916140295 

228.  TTYT huyện Can Lộc Trần Văn Tam CB đầu mối 0947894258 

229.  TYT Thị Trấn Nghèn Bùi Ngọc Dương Trưởng trạm 0915417787 

230.  TYT Thiên Lộc Đặng Quang Hải Trưởng trạm 0912116612 

231.  TYT Xuân Lộc Trần Đình Trình Trưởng trạm 0918108878 

232.  TYT Vượng Lộc Trần Xuân Dương Trưởng trạm 0943361747 

233.  TYT Thuần Thiện Võ Tá Nghị Trưởng trạm 0914247123 

234.  TYT Tùng Lộc Đặng Văn Thanh Trưởng trạm 0912920620 

235.  TYT Kim Song Trường Nguyễn Xuân Hoàn Trưởng trạm 0948205233 

236.  TYT Thường Nga Nguyễn Văn Thông  Trưởng trạm 0946036962 

237.  TYT Gia Hanh Bùi Đình Thắng Trưởng trạm 0985727099 

238.  TYT Phú Lộc Nguyễn Thế Công Trưởng trạm 0984819936 

239.  TYT Thượng Lộc Nguyễn Huy Hải Trưởng trạm 0917661689 

240.  TYT Đồng Lộc Trần Mậu Thành Trưởng trạm 0916937037 

241.  TYT Mỹ Lộc Phạm Thị Trâm Trưởng trạm 0982136157 

242.  TYT Sơn Lộc Hoàng Trọng Linh Trưởng trạm 0986853787 

243.  TYT Quang Lộc Nguyễn Xuân Oanh Trưởng trạm 0913.295.059 

244.  TYT Trung Lộc Nguyễn Hữu Tuấn Trưởng trạm 0942.306.568 

245.  TYT Khánh Vĩnh Yên Nguyễn Hồng Nam Trưởng trạm 0948056858 

246.  TYT Thanh Lộc Nguyễn Văn Chế Trưởng trạm 0916.355.660 
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